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	X
	Y
	X
	Y
	Bờ trái
	Bờ phải
	

	1
	Rạch Bà Chèo
	Rạch Bà Chèo
	Long Thành
	Tam An
	1194420
	409989
	1196150
	405190
	10
	10
	a

	2
	Sông Nước Lạnh
	Sông Nước Lạnh
	Long Thành
	Tam An
	1194452
	407918
	1193828
	407748
	10
	10
	a

	3
	Rạch Giồng 1
	Rạch Giồng 2
	Long Thành
	Tam An
	1196480
	407608
	1196188
	406166
	10
	10
	a

	4
	Sông Ông Sắt
	Sông Ông Sắt
	Long Thành
	Tam An
	1194024
	406984
	1195032
	405208
	30
	30
	a, c

	5
	Sông Ông Thiện
	Sông Ông Thiện
	Long Thành
	Tam An
	1195262
	406790
	1194786
	406394
	10
	10
	a

	6
	Sông Ông Đẩu
	Sông Ông Đẩu
	Long Thành
	Tam An
	1193397
	407099
	1194955
	405367
	10
	10
	a

	7
	Rạch Ngăn Ngay
	Rạch Ngăn Ngay
	Long Thành
	Tam An
	1193452
	406502
	1194176
	405785
	10
	10
	a

	8
	Sông Nước Trong
	Sông Nước Trong
	Long Thành
	Tam An
	1193550
	409527
	1192280
	404272
	10
	10
	a

	9
	Rạch La
	Rạch La
	Long Thành
	Tam An
	1193448
	404429
	1192739
	404343
	10
	10
	a

	10
	Sông Đồng Nai và các phụ lưu
	Sông Đồng Nai và các phụ lưu
	Long Thành
	Tam An
	1197329
	404314
	1192280
	404272
	30
	30
	a, b, c

	11
	Suối Nước Trong
	Sông Nước Trong
	Long Thành
	An Phước
	1193361
	410611
	1192605
	406218
	10
	10
	a

	12
	Sông Tắc Gò Đa
	Sông Tắc Gò Đa
	Long Thành
	An Phước
	1191657
	408384
	1192246
	406598
	10
	10
	a

	13
	Suối Sông Nhạn
	Suối Sông Nhạn
	Long Thành
	Bình An
	1201255
	425084
	1203155
	422674
	10
	10
	a

	14
	Suối Sâu
	Suối Sâu
	Long Thành
	Bình An
	1199136
	427150
	1199881
	424406
	10
	10
	a

	15
	Suối Cả
	Suối Cả
	Long Thành
	Long Phước
	1187296
	420295
	1185665
	417623
	20
	20
	a, b

	16
	Rạch Suối Cả
	Rạch Suối Cả
	Long Thành
	Long Phước
	1185665
	417623
	1184497
	415328
	20
	20
	a, b

	17
	Rạch Suối Tre
	Rạch Suối Tre
	Long Thành
	Long Phước
	1188134
	416800
	1186772
	413948
	10
	10
	a

	18
	Rạch Nhum
	Rạch Nhum
	Long Thành
	Long Phước
	Rừng
	Rừng
	1181146
	416513
	10
	10
	a

	19
	Rạch Tất Cá Táng
	Rạch Tất Cá Táng
	Long Thành
	Long Phước
	Rừng
	Rừng
	1180312
	417484
	10
	10
	a

	20
	Sông Thị Vải
	Sông Thị Vải
	Long Thành
	Long Phước
	1184764
	414849
	1180312
	417484
	30
	30
	a, c

	21
	Rạch Tất Cá Táng
	Rạch Tất Cá Táng
	Long Thành
	Phước Thái
	Rừng
	Rừng
	1180315
	417647
	10
	10
	a

	22
	Sông Bến Ngự
	Sông Bến Ngự
	Long Thành
	Phước Thái
	1180990
	419914
	1179714
	418005
	30
	30
	a, c

	23
	Rạch Ngoài
	Rạch Ngoài
	Long Thành
	Phước Thái
	1181041
	421565
	1180373
	420259
	10
	10
	a

	24
	Suối Tôm
	Suối Tôm
	Long Thành
	Phước Thái
	1179687
	421367
	1180166
	420476
	10
	10
	a

	25
	Sông Quán Chim
	Sông Quán Chim
	Long Thành
	Phước Thái
	1180166
	420476
	1179232
	419372
	10
	10
	a

	26
	Sông Tất Cá Thâu
	Sông Tất Cá Thâu
	Long Thành
	Phước Thái
	1179690
	420184
	1179771
	419551
	10
	10
	a

	27
	Sông Thị Vải
	Sông Thị Vải
	Long Thành
	Phước Thái
	1180315
	417647
	1177384
	419470
	30
	30
	a, c

	28
	Suối Phèn
	Suối Phèn
	Long Thành
	TT. Long Thành
	1193988
	412543
	1192577
	413067
	10
	10
	a

	29
	Suối Bến Năng
	Sông Bến Năng
	Long Thành
	TT. Long Thành
	1192577
	413067
	1191312
	411421
	20
	20
	a, b

	30
	Suối Cây Khế
	Suối Cây Khế
	Long Thành
	Lộc An
	1198296
	419814
	1197817
	418534
	10
	10
	a

	31
	Suối Phèn
	Suối Phèn
	Long Thành
	Lộc An
	1192829
	413140
	1192577
	413067
	10
	10
	a

	32
	Sông Đông Hữu
	Sông Đông Hữu
	Long Thành
	Long An
	1190257
	414699
	1189030
	413305
	20
	20
	a, b

	33
	Sông Bưng Môn
	Sông Bưng Môn
	Long Thành
	Long An
	1192544
	418400
	1190653
	414989
	20
	20
	a, b

	34
	Suối Phèn
	Suối Phèn
	Long Thành
	Long Đức
	1197639
	414054
	1193488
	412585
	10
	10
	a

	35
	Suối Cầu Vạc
	Suối Le Cầu Vạc
	Long Thành
	Phước Bình
	1181076
	425230
	1179607
	423552
	10
	10
	a

	36
	Suối Le Cầu - Thái Thiện
	Suối Le Cầu - Thái Thiện
	Long Thành
	Phước Bình
	1179607
	423552
	1179700
	421406
	10
	10
	a

	37
	Suối Đá Vàng
	SĐV-02
	Long Thành
	Phước Bình
	1179260
	426905
	1181635
	431448
	10
	10
	a

	38
	Suối Ba
	Suối Ba
	Long Thành
	Tân Hiệp
	1183825
	431408
	1181076
	425230
	10
	10
	a

	39
	Suối Đá
	Suối Đá
	Long Thành
	Bàu Cạn
	1186960
	431149
	1185188
	428378
	10
	10
	a

	40
	Suối Le
	Suối Le
	Long Thành
	Bàu Cạn
	1185585
	433046
	1182653
	428186
	10
	10
	a

	41
	Suối Cả
	Suối Cả
	Long Thành
	Bàu Cạn
	1188499
	431502
	1190691
	427280
	20
	20
	a, b

	42
	Suối Bản Cù
	Suối Trầu
	Long Thành
	Bàu Cạn
	1190691
	427280
	1189108
	422033
	20
	20
	a, b

	43
	Suối 1 - Tân Hiệp
	Suối 1 - Tân Hiệp
	Long Thành
	Tân Hiệp
	1185067
	425815
	1181076
	425230
	10
	10
	a

	44
	Suối 2 - Tân Hiệp
	Suối 2 - Tân Hiệp
	Long Thành
	Tân Hiệp
	1183367
	427453
	1182423
	426665
	10
	10
	a

	45
	Suối Quýt
	Suối Quýt
	Long Thành
	Cẩm Đường
	1193314
	430222
	1191135
	431547
	10
	10
	a

	46
	Suối Đục
	Suối Đục
	Long Thành
	Cẩm Đường
	1194779
	430759
	1195187
	427887
	10
	10
	a

	47
	Suối Ông Trữ
	Suối Ông Trữ
	Long Thành
	Bình Sơn
	1195579
	424141
	1194904
	421907
	20
	20
	a, b

	48
	Suối Bưng Môn
	Suối Bưng Môn
	Long Thành
	Bình Sơn
	1194904
	421907
	1192667
	418428
	20
	20
	a, b

	49
	Suối Trầu
	Suối Trầu
	Long Thành
	Bình Sơn
	1190702
	427266
	1188932
	423923
	20
	20
	a, b

	50
	Suối Long Phú
	Suối Long Phú
	Long Thành
	Xã Phước Thái
	1185243
	420562
	1181333
	419161
	10
	10
	a, b



